	[bookmark: IEP]MỤC ĐÍCH:  Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) được thiết kế để truyền đạt rõ ràng cho phụ huynh, học sinh, và các cơ quan cung cấp về hình thức và số lượng chương trình giáo dục đặc biệt và mọi dịch vụ cũng như hỗ trợ liên quan cần thiết sẽ có sẵn dành cho học sinh. Báo cáo đánh giá gần đây nhất được sử dụng để phát triển IEP. IEP được cá nhân hóa để phản ảnh các nhu cầu đặc biệt của học sinh và các nhu cầu này sẽ được giải quyết như thế nào để học sinh có thể tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông. Cuộc họp xem xét và sửa đổi IEP phải diễn ra ít nhất là hàng năm.



[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (CÓ CHUYỂN TIẾP SAU TRUNG HỌC)

	Tên học sinh:
	
	Ngày họp IEP:
	

	Số ID của học sinh:
	
	Ngày xem xét IEP hàng năm:
	

	Phân loại điều kiện hội đủ:
	
	Ngày đánh giá:
	

	Ngôn ngữ chính:
	
	Ngày Sinh:
	
	Tuổi:
	
	Lớp:
	

	Học khu:
	
	Trường:
	

	Tên của phụ huynh:
	
	Trường sở tại:
	

	Ngôn ngữ chính nói tại nhà:
	
	Có cần thông dịch viên không?  ☐ Có  ☐ Không

	Phụ huynh đại diện: ☐ Có  ☐ Không
	Nếu có, tên:
	

	Tên nhân viên liên lạc chính:
	
	Chức Vụ:
	



	CÁC MỨC THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI
(bao gồm các ưu điểm của học sinh và những quan ngại của phụ huynh nhằm tăng cường giáo dục cho con em họ)
	CÁC ĐIỂM PHẢI ĐƯỢC CÂN NHẮC KHI PHÁT TRIỂN IEP (tham khảo WAC 392-172A-03110):
· Các ưu điểm của học sinh.
· Các quan ngại của phụ huynh nhằm tăng cường giáo dục cho con em họ.
· Các kết quả đánh giá gần đây nhất, và các nhu cầu học tập, phát triển, và chức năng của học sinh.
· Các yếu tố đặc biệt khác, bao gồm việc sử dụng các hỗ trợ/biện pháp can thiệp hành vi tích cực; ngu cầu ngôn ngữ của học sinh có khả năng thông thạo tiếng Anh hạn chế; các hỗ trợ dành cho học sinh suy giảm thị giác, các nhu cầu giao tiếp của học sinh; thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ; và các trợ giúp/dịch vụ bổ sung, các sửa đổi chương trình, và hỗ trợ cho nhân viên nhà trường.

	Các mức thành tích học tập hiện tại:
	

	
	

	Các mức năng lực hoạt động hiện tại (ví dụ: các kỹ năng giao tiếp, vận động, xã hội, hành vi, các kỹ năng sống/thích ứng, v.v…):
	

	
	









	Ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với sự tham gia và tiến bộ của học sinh trong học trình giáo dục phổ thông:

	



CÂN NHẮC CÁC YẾU TỐ ĐẶC BIỆT:
	1. Học sinh này có cần dịch vụ đưa đón đặc biệt không?
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, trình bày (nếu không được nêu ở bản dịch vụ):

	2. 
	
	

	3. Học sinh này có cần các dịch vụ Năm Học Kéo Dài (Extended School Year, ESY) không?
	☐ Có   ☐ Không
☐ Sẽ được xác định trước:
	Nếu ESY được đội ngũ IEP xác định là cần thiết, hãy hoàn thành và đính kèm bản phụ lục ESY.

	
	Ngày:  
	

	4. Hành vi của học sinh có ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập của em hoặc của những người khác không?
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, hãy cân nhắc nhu cầu cần được hỗ trợ/biện pháp can thiệp hành vi tích cực của học sinh, Đánh Giá Hành Vi Chức Năng (Functional Behavioral Assessment, FBA), và/hoặc Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (Behavioral Intervention Plan, BIP).
 ☐ Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi đã được phát triển cho học sinh này (tham khảo bản phụ lục BIP).

	5. Đối với học sinh có khả năng thông thạo tiếng Anh hạn chế, học sinh có các nhu cầu về ngôn ngữ không?
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, mô tả các nhu cầu đó vì chúng liên quan đến IEP của học sinh:

	6. 
	
	

	7. Đối với học sinh bị suy giảm thị giác, học sinh có cần chương trình giảng dạy bằng chữ nổi Braille và/hoặc sử dụng chữ nổi Braille không?
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, mô tả:

	8. 
	
	

	9. Học sinh có các nhu cầu về giao tiếp không? (Cân nhắc các nhu cầu về giao tiếp của học sinh, và trong trường hợp học sinh bị khiếm thính hoặc lãng tai, cân nhắc các nhu cầu về ngôn ngữ và giao tiếp, cơ hội giao tiếp trực tiếp với bạn bè cùng trang lứa/nhân viên có chuyên môn bằng ngôn ngữ và hình thức giao tiếp của trẻ.)
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, mô tả:

	10. 
	
	

	11. Học sinh có cần các thiết bị và/hoặc công nghệ hỗ trợ không?
	☐ Có   ☐ Không
	Nếu có, mô tả:

	12. 
	
	

	13. Có bất kỳ yếu tố nào khác chưa được nêu (như các quan ngại về y khoa hoặc các vấn đề khác), hoặc các điều kiện thích ứng cần thiết khác hay không?
	☐Có   ☐ Không
	Nếu có, mô tả:

	14. 
	
	



	☐Phụ huynh và học khu đã đồng ý rằng học sinh này có thể cần kế hoạch giáo dục nâng cao trong đó có sử dụng biện pháp cách ly, hạn chế hoặc kiềm giữ. Tham khảo phụ lục Quy Trình Phản Ứng Khẩn Cấp (Emergency Response Protocol) trong IEP này.





	MỤC ĐÍCH: Mục đích của kế hoạch chuyển tiếp là phát triển một tập hợp các hoạt động phối hợp được thiết kế trong quy trình hướng tới kết quả, chú trọng đến việc cải thiện thành tích học tập và năng lực hoạt động của học sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để chuyển học sinh từ trường học sang các hoạt động sau khi học xong, bao gồm giáo dục/đào tạo sau khi học xong trung học, việc làm, và nếu thích hợp, các kỹ năng sống tự lập.



CHUYỂN TIẾP SAU TRUNG HỌC
	Học sinh có tham gia vào cuộc họp IEP không?   ☐ Có      ☐ Không
	Nếu không, cần thực hiện các bước nào để bảo đảm các sở thích/quan tâm của học sinh được cân nhắc?
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Quá trình chuyển tiếp sau trung học phải được nêu trong IEP đầu tiên thì mới có hiệu lực khi học sinh được 16 tuổi, hoặc nhỏ hơn nếu được đội ngũ IEP xác định là thích hợp, và được cập nhật hàng năm.
· Các mục tiêu có thể đo lường được sau khi học xong trung học dựa vào các kết quả đánh giá chuyển tiếp thích hợp, phải được kể đến trong các lĩnh vực giáo dục/đào tạo, việc làm, và (nếu thích hợp) các kỹ năng sống tự lập.
· Các dịch vụ chuyển tiếp cần được dựa trên nhu cầu của cá nhân học sinh, kể cả các ưu điểm, sở thích, và quan tâm của học sinh, và có thể bao gồm chương trình giảng dạy, các dịch vụ liên quan, các trải nghiệm cộng đồng, phát triển việc làm và các mục tiêu sinh sống của người trưởng thành sau khi học xong trung học, và nếu thích hợp, tiếp thu các kỹ năng sinh sống hàng ngày và cung cấp đánh giá chức năng nghề nghiệp.
· Các thông tin và dịch vụ trong Kế Hoạch Chuyển Tiếp Sau Trung Học phải hỗ trợ chứ không chỉ đơn thuần là thay thế cho Kế Hoạch Trung Học Phổ Thông và Sau Đó (High School and Beyond Plan, HSBP).


	
	
	

	CÁC ĐÁNH GIÁ CHUYỂN TIẾP PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI (bao gồm các kết quả đánh giá không chính thức và/hoặc chính thức kể cả các nhu cầu, ưu điểm, sở thích, và quan tâm của học sinh):
	

	☐ khảo sát/bảng câu hỏi   ☐ hồ sơ/sơ yếu lý lịch   ☐ (các) đánh giá nghề nghiệp  ☐ phỏng vấn
	

	 ☐khác:
	
	

	
	

	GIÁO DỤC/ĐÀO TẠO (Bắt buộc phải được nêu cho tất cả học sinh)
	

	(Các) Mục Tiêu Có Thể Đo Lường Được Sau Khi Học Xong Trung Học (Những điều học sinh sẽ làm sau khi tốt nghiệp trung học thuộc lĩnh vực giáo dục/đào tạo)
	
	

	Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp (liệt kê các dịch vụ chuyển tiếp liên quan tới Giáo Dục/Đào Tạo, bao gồm (các) số mục tiêu IEP nếu áp dụng)
	

	Dịch Vụ Chuyển Tiếp
	Nhân Viên/Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm
	Mục Tiêu IEP #
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	VIỆC LÀM (Bắt buộc phải nêu cho tất cả học sinh)
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC (tiếp theo):
· Các dịch vụ chuyển tiếp có thể là chương trình giáo dục đặc biệt, nếu được cung cấp như một chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan, nếu cần phải có để giúp học sinh hưởng được lợi ích từ chương trình giáo dục đặc biệt.
· Các nhân viên đại diện của bất cứ cơ quan nào chịu trách nhiệm cung cấp hoặc thanh toán cho các dịch vụ chuyển tiếp cho học sinh cần được mời tham dự cuộc họp IEP với sự chấp thuận của phụ huynh.

	(Các) Mục Tiêu Có Thể Đo Lường Được Sau Khi Học Xong Trung Học (Những điều học sinh sẽ làm sau khi tốt nghiệp trung học thuộc lĩnh vực việc làm)
	
	

	Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp (liệt kê Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp liên quan tới Việc Làm, bao gồm (các) số mục tiêu IEP nếu áp dụng)
	

	Dịch Vụ Chuyển Tiếp
	Nhân Viên/Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm
	Mục Tiêu IEP #
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	CÁC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP (Phải được nêu nếu Đội Ngũ IEP xác định là thích hợp)
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC (tiếp theo):
· Các Kỹ Năng Sống Tự Lập là “các kỹ năng hoặc công việc góp phần vào chức năng thành công độc lập của một cá nhân ở tuổi trưởng thành” (Cronin, 1996) trong các lĩnh vực sau đây: nghỉ ngơi/giải trí, bảo trì nhà cửa và chăm sóc cá nhân, và tham gia vào cộng đồng. 
· Mục tiêu này cần xác định một kỹ năng, chứ không đơn thuần là sắp xếp sau trung học.


	(Các) Mục Tiêu Có Thể Đo Lường Được Sau Khi Học Xong Trung Học (Những điều học sinh sẽ làm sau khi tốt nghiệp trung học thuộc lĩnh vực kỹ năng sống)
	
	

	Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp (liệt kê Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp liên quan tới Kỹ Năng Sống, bao gồm (các) số mục tiêu IEP nếu áp dụng)
	

	Dịch Vụ Chuyển Tiếp
	Nhân Viên/Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm
	Mục Tiêu IEP #
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	(CÁC) KHÓA HỌC (liệt kê (các) khóa học cần thiết để giúp học sinh đạt được các mục tiêu sau khi học xong trung học, trừ khi đã được trình bày ở trên, hoặc đính kèm một danh sách các khóa học)
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC 
· IEP phải bao gồm phần mô tả hoặc liệt kê (các) khóa học cần thiết để giúp học sinh đạt được các mục tiêu cụ thể của em sau khi học xong trung học.


	
	



	
MỤC ĐÍCH: IEP phải bao gồm một bản tuyên bố các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được, kể cả các mục tiêu học tập và chức năng, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh do tình trạng khuyết tật của học sinh tạo ra nhằm giúp học sinh tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông. Để có thể đo lường được, mục tiêu cần bao gồm một đường gốc, một mục tiêu, và một đơn vị đo lường. Đối với những học sinh sử dụng đánh giá thay thế tương đương với tiêu chuẩn thành tích thay thể, đội ngũ IEP sẽ dùng trang “(Các) Mục Tiêu Hàng Năm Có Thể Đo Lường Được với Các Mục Đích/Mức Chuẩn Ngắn Hạn” (xem trang kế tiếp). 



(CÁC) MỤC TIÊU HÀNG NĂM CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC

	Lĩnh Vực Môn Học & Mục Tiêu #
	Mục Tiêu Hàng Năm Có Thể Đo Lường Được
	Phương Pháp/Tiêu Chuẩn Để Đánh Giá Sự Tiến Bộ
(nếu không được đề cập trong một tài liệu riêng biệt)
	Ghi Chú Về Sự Tiến Bộ 
(nếu không được lưu giữ riêng)
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:

	
	
	
	Ngày
	Ngày
	Ngày
	Ngày
	· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được rút ra từ các khuyến nghị chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt trong báo cáo đánh giá.
· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được phải liên quan tới chương trình giáo dục phổ thông hoặc, sự tham gia vào các hoạt động thích hợp đối với học sinh mầm non.
· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được cũng phải giải quyết các nhu cầu giáo dục khác phát sinh do tình trạng khuyết tật của học sinh.
· IEP phải bao gồm phần mô tả cách thức học khu sẽ đo lường sự tiến bộ của học sinh và khi nào sự tiến bộ đó sẽ được báo cáo cho phụ huynh.

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	Sao chép thêm các trang nếu cần





	MỤC ĐÍCH: IEP phải bao gồm một bản tuyên bố các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được, kể cả các mục tiêu học tập và chức năng, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của học sinh do tình trạng khuyết tật của học sinh tạo ra nhằm giúp học sinh tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông. Đối với những học sinh sử dụng đánh giá thay thế tương đương với các tiêu chuẩn thành tích thay thế, các mức chuẩn hoặc các mục tiêu ngắn hạn trong những lĩnh vực được đánh giá cũng phải được kể đến. Để có thể đo lường được, mục tiêu cần bao gồm một đường gốc, một mục tiêu, và một đơn vị đo lường. 



(CÁC) MỤC TIÊU HÀNG NĂM CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC VỚI CÁC MỤC ĐÍCH/MỨC CHUẨN NGẮN HẠN


	Lĩnh Vực Môn Học & Mục Tiêu #
	Mục Tiêu Hàng Năm Có Thể Đo Lường Được
	Phương Pháp/Tiêu Chuẩn Để Đánh Giá Sự Tiến Bộ
(nếu không được đề cập trong một tài liệu riêng biệt)
	Ghi Chú Về Sự Tiến Bộ 
(nếu không được lưu giữ riêng)
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:

	
	
	
	Ngày
	Ngày
	Ngày
	Ngày
	· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được rút ra từ các khuyến nghị chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt trong báo cáo đánh giá.
· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được phải liên quan tới chương trình giáo dục phổ thông hoặc, sự tham gia vào các hoạt động thích hợp đối với học sinh mầm non.
· Các mục tiêu hàng năm có thể đo lường được cũng phải giải quyết các nhu cầu giáo dục khác phát sinh do tình trạng khuyết tật của học sinh.
· IEP phải bao gồm phần mô tả cách thức học khu sẽ đo lường sự tiến bộ của học sinh và khi nào sự tiến bộ đó sẽ được báo cáo cho phụ huynh. 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	
	
	
	
	
	
	
	· 

	Các Mức Chuẩn hoặc Các Mục Tiêu Ngắn Hạn
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	Sao chép thêm các trang nếu cần
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	MỤC ĐÍCH: Mục đích của bản báo cáo sự tiến bộ của học sinh là để báo cho phụ huynh và học sinh biết về sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được (các) mục tiêu hàng năm có thể đo lường được và để định rõ cách thức và thời điểm phụ huynh sẽ được thông báo (WAC 392-172A-03090(1)(c)).



	BÁO CÁO SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH:
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC: Phụ huynh cần được cung cấp các bản báo cáo định kỳ về sự tiến bộ của học sinh (chẳng hạn như qua việc sử dụng các bản báo cáo hàng quý hoặc định kỳ, đồng thời với việc phát thẻ báo điểm).

	Nêu rõ cách đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được (các) mục tiêu hàng năm (nếu chưa được nêu ở (các) trang mục tiêu hàng năm có thể đo lường được):

	

	Nêu rõ cách thức và thời điểm phụ huynh sẽ được thông báo định kỳ về sự tiến bộ của học sinh trong việc đạt được (các) mục tiêu hàng năm:

	



THAM GIA VÀO CÁC ĐÁNH GIÁ TRÊN TOÀN TIỂU BANG VÀ TOÀN HỌC KHU 
	Đánh Giá Của Tiểu Bang – Học sinh sẽ tham gia vào (các) đánh giá của tiểu bang như sau trong IEP hàng năm này:
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Đội ngũ IEP quyết định loại đánh giá nào học sinh sẽ nhận và những sửa đổi hành chính và điều chỉnh cá nhân nào là cần thiết.
· Các điều chỉnh được cung cấp trong các đánh giá trên toàn tiểu bang và học khu sẽ là các điều chỉnh được cung cấp trong khuôn khổ chương trình giảng dạy thông thường.
· Để biết thêm thông tin về hệ thống đánh giá của tiểu bang, bao gồm đánh giá khả năng thông thạo tiếng Anh, các điều chỉnh được phép, và các yêu cầu tốt nghiệp, vui lòng tham khảo trang web của Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Công Lập (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) (www.k12.wa.us/assessment).
· Có sẵn các tùy chọn đánh giá khác dành cho học sinh nếu cần để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp.

	Tiếng Anh/ Nghệ Thuật
Ngôn Ngữ	Môn Toán	Môn Khoa Học
	

	☐	☐	☐	Đánh Giá Thông Thường Của Tiểu Bang
	

	☐	☐	☐	Đánh Giá Thông Thường Của Tiểu Bang với Các Điều Chỉnh
	

	☐	☐	☐	Đánh Giá Thay Thế 
	

	☐	☐	☐	Khác: 
	

	Các đánh giá toàn tiểu bang khác (ví dụ: đánh giá khả năng thông thạo tiếng Anh):
	

	
	

	Đánh Giá Toàn Học Khu – Học sinh sẽ tham gia vào (các) đánh giá toàn học khu như sau trong IEP hàng năm này:
	

	
	

	Các điều chỉnh – Liệt kê bất cứ điều chỉnh cá nhân cần thiết nào được áp dụng trong các đánh giá toàn tiểu bang hoặc học khu để học sinh tham gia:
	

	
	

	Nếu học sinh: (a) sẽ không tham gia vào đánh giá thông thường của tiểu bang (có hoặc không có các điều chỉnh) hoặc (b) không thể tham gia vào đánh giá thông thường trên toàn học khu, hãy giải thích lý do tại sao học sinh không thể tham gia vào đánh giá thông thường và tại sao đánh giá được lựa chọn là thích hợp:
	

	
	



	Tốt nghiệp – Nếu học sinh cần các đánh giá khác để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp, mô tả ở đây (nêu rõ đánh giá và cấp lớp phù hợp):
	· Phụ huynh và học sinh cần được thông báo về bất cứ đánh giá nào ngoài đánh giá thông thường của tiểu bang (có hoặc không có các điều chỉnh) đều đưa đến Chứng Chỉ Thành Tích Cá Nhân (Certificate of Individual Achievement, CIA), thay vì Chứng Chỉ Thành Tích Học Tập (Certificate of Academic Achievement , CAA).

	
	




	MỤC ĐÍCH:  Mục đích của trang này là ghi lại những sửa đổi và/hoặc các điều chỉnh mà học sinh cần, dựa vào nhu cầu đã được đánh giá của học sinh, nhằm tiến triển thích hợp để có thể đạt được các mục tiêu hàng năm đã được xác định, để tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông, và để được giáo dục cùng với các bạn đồng trang lứa không bị khuyết tật tới phạm vi thích hợp tối đa. 




ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

	Môn Học
	Những Điều Chỉnh/
Sửa Đổi Cần Thiết
	Môn Học
	Những Điều Chỉnh/
Sửa Đổi Cần Thiết
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Đội ngũ IEP quyết định những sửa đổi và điều chỉnh cá nhân nào là cần thiết cho học sinh.
· Cần cung cấp bản sao trang này cho (các) giáo viên giáo dục phổ thông hoặc nhân viên khác, những người sẽ chịu trách nhiệm cho các điều chỉnh này.
· Các điều chỉnh được cung cấp trong đánh giá trên toàn tiểu bang và học khu (như đã được ghi chú ở trang trước) sẽ là các điều chỉnh được cung cấp trong khuôn khổ chương trình giảng dạy thông thường.

	Trình Bày
	Môi Trường
	

	
	Dùng chữ in khổ lớn/chữ nổi Braille/các sách âm thanh
	
	Giảng dạy cá nhân/theo nhóm nhỏ
	

	
	Sách điện tử âm thanh
	
	Sắp xếp chỗ ngồi ưa thích
	

	
	Thay đổi dạng tài liệu (tô sáng, đánh máy, cách khoảng, mã số màu v.v…)
	
	Giảm thiểu các yếu tố phân tán từ môi trường (thi/học tại địa điểm riêng, cách âm, v.v...)
	

	
	Cung cấp dàn bài học/hướng dẫn/sắp xếp hình ảnh
	
	Khác:  
	

	
	Chiến lược đọc điền vào chỗ trống
	Trả Lời
	

	
	Đọc các tài liệu trong lớp bằng lời nói
	
	Nói thành văn bản
	

	
	Các thiết bị trợ giúp tầm nhìn kém (kính phóng đại, Truyền Hình Mạch Kín, v.v…)
	
	Văn bản thành lời nói
	

	
	
	
	Cho phép đọc để ghi lại
	

	
	Ngôn Ngữ Ký Hiệu – Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (American Sign Language, ASL) hoặc Ngôn Ngữ Ký Hiệu Tiếng Anh (Signing Exact English, SEE)
	
	Cho phép dùng máy tính
	

	
	Các bài tập được rút ngắn
	
	Cho phép dùng ghi âm điện tử
	

	
	Giới hạn số câu trả lời cho câu hỏi với nhiều lựa chọn
	
	Sử dụng các câu trả lời vấn đáp cho các bài tập/đánh giá
	

	
	Sửa đổi/lặp lại/làm mẫu các chỉ dẫn
	
	
	

	
	Đặt lại câu hỏi và/hoặc chỉ dẫn trong bài thi
	
	Chỉnh sửa chính tả và văn phạm
	

	
	
	
	Các bài tập áp dụng
	

	
	Cung cấp hướng dẫn học tập kiểm tra/đánh giá
	
	Khác:
	

	
	Đưa ra các lựa chọn để được thêm điểm
	
	
	

	
	Từ ngữ/ngôn ngữ đơn giản
	Khác
	

	
	Đọc các tài liệu trong lớp bằng lời nói
	
	Đưa ra danh sách các nhiệm vụ
	

	
	Chỉ định người dạy kèm/người ghi chép là bạn đồng trang lứa
	
	Đưa ra danh sách bài tập về nhà
	

	
	Khác:  
	
	Kế hoạch/giao ước về hành vi
	

	
	
	
	Cung cấp lịch trình/danh sách bài tập mỗi ngày
	

	Sắp Xếp Thời Gian/Lịch Trình
	
	Sửa đổi cách chấm điểm (mô tả dưới đây):


	

	
	Thông báo trước về bài tập/đánh giá
	
	
	

	
	Cho thêm thời gian để hoàn tất bài tập
	
	
	

	
	Sửa đổi lịch trình của học sinh (mô tả dưới đây):
	
	Khác:  
	

	
	
	
	Khác:  
	

	
	
	
	Khác:  
	

	
	Cho thêm thời gian làm bài tập/đánh giá
	
	
	

	
	Cho nghỉ giải lao (trong thời gian làm việc, giữa các công việc, trong thời gian làm bài thi, v.v…)
	
	Khác:  
	

	
	Khác: 
	
	Khác:  
	

	a. Tất cả các môn học
b. Môn Đọc
c. Môn Tiếng Anh
d. Môn Chính Tả
	e. Môn Toán
f. Môn Khoa Học
g. Môn Nghiên Cứu Xã Hội
h. Môn Lịch Sử
	i. Môn Sức Khỏe
j. Môn Kinh Tế
k. Môn Thể Dục
l. Môn Âm Nhạc/Nghệ Thuật
	m. Hướng Nghiệp
n. Bữa Trưa/Giải Lao
o. Thư Viện

	p. Các Hoạt Động Ngoại Khóa
q. Khác:
r. Khác:





	[bookmark: Matrix]MỤC ĐÍCH: Thông tin trong trang này là thông tin tóm lược về chương trình/các dịch vụ của học sinh, bao gồm khi nào các dịch vụ sẽ bắt đầu, các dịch vụ sẽ được cung cấp ở đâu, ai là người chịu trách nhiệm cung cấp, và khi nào các dịch vụ sẽ chấm dứt. 



BẢN TÓM TẮT CÁC DỊCH VỤ

	Dịch Vụ
	Ngày Bắt Đầu 
	Tần Suất 
(ví dụ: số phút mỗi tuần)
	Địa Điểm 
(môi trường)
	Thời Gian
(ngày kết thúc)
	Nhân Viên Chịu Trách Nhiệm Cung Cấp 
Dịch Vụ
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Nếu người giữ chức vụ có trách nhiệm giảng dạy theo cách thiết kế đặc biệt không phải là giáo viên chương trình giáo dục đặc biệt có giấy chứng nhận hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ liên quan, thì giáo viên chương trình giáo dục đặc biệt có giấy chứng nhận/cơ quan cung cấp dịch vụ liên quan phải thiết kế và giám sát chương trình giảng dạy, đồng thời theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
· Để biết các định nghĩa về chương trình giáo dục đặc biệt, các dịch vụ liên quan cũng như các trợ giúp và dịch vụ bổ sung, hãy tham khảo WAC 392-172A-01020 cho tới -01200.


	Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt):
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Các Dịch Vụ Liên Quan (ví dụ: lời nói, vận động, tư vấn, thị giác/thính giác, đưa đón, các dịch vụ thông dịch, định hướng/di động, đào tạo phụ huynh, v.v…):
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Các Dịch Vụ và Trợ Giúp Bổ Sung (giúp cho học sinh được học chung với các bạn đồng trang lứa không bị khuyết tật tới phạm vi tối đa trong chương trình giáo dục phổ thông hoặc môi trường giáo dục khác):
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Các Sửa Đổi Chương Trình hoặc Hỗ Trợ cho Nhân Viên Nhà Trường (ví dụ: phát triển/đào tạo nhân viên, trợ giúp kỹ thuật, v.v…):
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	MỤC ĐÍCH:  Mục đích của trang này là ghi lại phạm vi học sinh sẽ tham gia và tiến bộ trong chương trình giáo dục phổ thông, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động không thuộc chương trình học, được giáo dục và tham gia cùng với các học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt khác và các học sinh không bị khuyết tật. Các yếu tố khác liên quan tới giáo dục có thể có ảnh hưởng tới học sinh cũng cần được cân nhắc.



MÔI TRƯỜNG ÍT BỊ HẠN CHẾ NHẤT:
	Các học sinh từ 6 tuổi trở lên 
	Chọn một:
	 CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Trẻ em cần được giáo dục cùng với các bạn đồng trang lứa không bị khuyết tật tới phạm vi thích hợp tối đa.
· Đội ngũ IEP, bao gồm phụ huynh, chịu trách nhiệm quyết định sắp xếp việc giáo dục cho trẻ.
· Việc sắp xếp cần cung cấp khả năng hỗ trợ hợp lý cao nhất để học sinh đạt được các mục tiêu hàng năm.
· Đội ngũ IEP nên cân nhắc các ảnh hưởng có hại tiềm ẩn của việc sắp xếp tới học sinh hoặc chất lượng các dịch vụ được cung cấp.
· Sắp xếp việc làm và chương trình giảng dạy ở cộng đồng được xem là các môi trường giáo dục thông thường, trừ khi chỉ có những người bị khuyết tật có mặt (chẳng hạn như tại một buổi hội thảo dành riêng cho người khuyết tật).
· Để biết thêm thông tin về Môi Trường Ít Bị Hạn Chế Nhất (Least Restrictive Environment, LRE) cho các học sinh từ 6 tuổi trở lên xin thảm khảo Máy Tính LRE.

	A.
	
	= Tổng số phút mỗi tuần dành để giảng dạy cho học sinh này (ngoại trừ giờ ăn trưa)
	☐  Trong môi trường giáo dục phổ thông 80 tới 100% thời gian
☐  Trong môi trường giáo dục phổ thông 40 tới 79% thời gian
☐  Trong môi trường giáo dục phổ thông 0 tới 39% thời gian
☐  Tại một trường ban ngày riêng biệt (trường công hoặc tư)
☐  Cơ sở cư trú (công hoặc tư)
☐  Cơ sở cải huấn
☐  Ở nhà/bệnh viện
☐  Dạy học ở nhà/cha mẹ cho đi học trường tư
	

	B.
	
	= Tổng số phút trong phần A. ở trên khi học sinh này ở trong môi trường giáo dục đặc biệt (ngoại trừ giờ ăn trưa)
	
	

	
	= Tỷ lệ phần trăm thời gian trong môi trường giáo dục phổ thông (A trừ B chia cho A)
	
	

	Nếu có, hãy giải thích phạm vi học sinh không tham gia cùng với các học sinh không bị khuyết tật trong lớp học thông thường, trong các hoạt động ngoại khóa và không thuộc chương trình học:
	
	





NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ CUỘC HỌP IEP (Các chữ ký được sử dụng để chứng tỏ có tham gia buổi họp chứ không phải để đồng ý hoặc phản đối):
	
	
	
	   
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Tư cách thành viên trong đội ngũ IEP được mô tả trong WAC 392-172A-03095.
· Học khu phải thông báo trước bằng văn bản khi đề nghị hoặc từ chối bắt đầu hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, sắp xếp lớp, hoặc cung cấp chương trình giáo dục công lập miễn phí phù hợp (free appropriate public education, FAPE).
· Một thành viên bắt buộc trong đội ngũ có thể được miễn tham dự cuộc họp IEP với sự đồng ý/chấp thuận của phụ huynh và học khu, tùy theo phạm vi công việc của thành viên đó có được thảo luận hoặc sửa đổi trong cuộc họp hay không. Xem WAC 392-172A-03095 (5) để biết các yêu cầu liên quan khác.  
· IEP phải bao gồm các thủ tục của học khu về việc thông báo cho phụ huynh biết trường hợp sử dụng biện pháp hạn chế hoặc cách ly. Học khu cũng phải cung cấp cho phụ huynh một bản sao chính sách của học khu về việc sử dụng biện pháp cách ly và hạn chế. 
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	Giáo Viên Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
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	Tên/Chức Vụ
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	Các cá nhân khác nên được thông báo về trách nhiệm của họ trong việc thực hiện IEP (tài xế xe buýt, nhân viên thư viện, v.v…):

	



	CHUYỂN QUYỀN HẠN:  Bắt đầu ít nhất một năm trước khi được 18 tuổi, học sinh được báo cho biết là tất cả các quyền hạn sẽ được chuyển sang cho học sinh khi học sinh được 18 tuổi, trừ khi có trách nhiệm giám hộ hoặc có quyết định khác là học sinh không thể đưa ra quyết định về vấn đề giáo dục.
	☐ Có   ☐ Không
	CÁC ĐIỂM CẦN CÂN NHẮC:
· Khi học sinh được 18 tuổi (hoặc tuổi trưởng thành), học khu phải thông báo cho phụ huynh và học sinh là các quyền hạn đã được chuyển sang cho học sinh, và cung cấp bất cứ thông báo nào cần có cho học sinh và phụ huynh. 



	☐ Học khu có các thủ tục liên quan đến việc thông báo cho phụ huynh về việc sử dụng biện pháp hạn chế hoặc cách ly. Bản sao các thủ tục này được đính kèm với IEP này.



	Phụ huynh đã được cung cấp bản sao các biện pháp bảo vệ theo thủ tục cho chương trình giáo dục đặc biệt bằng tiếng mẹ đẻ của phụ huynh hoặc hình thức trao đổi thông tin khác.	☒ Đã cung cấp và được chấp nhận	
☐ Đã cung cấp và bị từ chối


*Lưu Ý: Trước khi cung cấp các dịch vụ của chương trình giáo dục đặc biệt cho học sinh lần đầu tiên, học khu phải có đơn chấp thuận có hiểu biết của phụ huynh. (Xem biểu mẫu 3)
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